MẪU 1A

	BỘ THÔNG TIN
 TRUYỀN THÔNG
CỤC TẤN SỐ
 VÔ TUYẾN ĐIỆN
_________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________

	Số: .........../GP-
	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm


GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Cấp lần đầu ngày……………………

Có giá trị đến hết ngày.. . . . . ....

CỤC TRƯỞNG CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

- Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Căn cứ Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số Vô tuyến điện;

- Căn cứ Thông tư số           /2010/TT-BTTTT ngày        tháng      năm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;

- Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của  . . . .(tên tổ chức, cá nhân) .............................

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Tổ chức (hoặc cá nhân): 


Địa chỉ: 


Được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo các qui định sau đây:

1. Mục đích sử dụng:

2. Loại nghiệp vụ:

3. Thiết bị phát sóng:

Loại thiết bị:


Công suất phát:
Phương thức phát: 


4. Địa điểm lắp đặt thiết bị:

5. Ăng-ten phát:
Kiểu:



Kích thước (m):

Độ cao (m):



Góc phương vị của hướng bức xạ chính (0):

Hệ số khuếch đại (dBi):

Vị trí lắp đặt: Kinh độ: 
E      (        ( 


Vĩ độ:        N         (        ( 

6. Tần số ấn định: 

      Tần số phát: 




Tần số thu:       

7. Mã tone (pulse):

8. Hô hiệu (hoặc nhận dạng):

9. Giờ hoạt động:

10. Đối tượng liên lạc :

11. Các điều kiện khác:

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, tổ chức (cá nhân) có trách nhiệm:

- Chấp hành các qui định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;

- Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;

- Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số theo qui định./.

	
	CỤC TRƯỞNG


MẪU 1B

	BỘ THÔNG TIN
 TRUYỀN THÔNG
CỤC TẤN SỐ
 VÔ TUYẾN ĐIỆN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________

	Số: .........../GP-
	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm


GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Cấp lần đầu ngày……………………

Có giá trị đến hết ngày.. . . . . ....

CỤC TRƯỞNG CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

- Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Căn cứ Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số Vô tuyến điện;

- Căn cứ Thông tư số           /2010/TT-BTTTT ngày        tháng      năm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;

- Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của  . . . .(tên tổ chức, cá nhân) .............................

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Tổ chức (hoặc cá nhân): 


Địa chỉ: 


Được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện nghiệp dư theo các quy định sau đây:

1. Mục đích sử dụng : 

2. Loại nghiệp vụ:

3. Thiết bị phát sóng:

- Loại thiết bị/ Công suất phát ra ăng-ten (w):

- Địa điểm lắp đặt thiết bị:


- Băng tần số (hoặc tần số) ấn định:


- Phương thức phát:

4. Hô hiệu (hoặc nhận dạng):
5. Giờ hoạt động:

6. Đối tượng liên lạc:

7. Các điều kiện khác:
Điều 2. Trong quá trình hoạt động, tổ chức (cá nhân) có trách nhiệm:

- Chấp hành các qui định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;

- Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;

- Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số theo qui định./.

	
	CỤC TRƯỞNG


MẪU 1C

	BỘ THÔNG TIN
 TRUYỀN THÔNG
CỤC TẤN SỐ
 VÔ TUYẾN ĐIỆN
_________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________

	Số: .........../GP-
	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 


GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá)

Cấp lần đầu ngày……………………

Có giá trị đến hết ngày...................

1. Tổ chức (hoặc cá nhân):

2. CMTND số                                                     Ngày cấp                   Nơi cấp

3. Địa chỉ:

4. Số đăng ký:

5. Tên thiết bị:                                     
6. Công suất phát của thiết bị (w):

7. Dải tần của thiết bị:

	
	CỤC TRƯỞNG


_____________________________________________________________________

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC

1. Tần số làm việc 

2. Tần số gọi bắt liên lạc và phát tin cấp cứu 

3. Tần số thu dự báo thiên tai 

4. Tần số liên lạc với Đồn biên phòng

5.Các tần số cấp cứu hàng hải quốc tế.

MẪU 1D

	BỘ THÔNG TIN
 TRUYỀN THÔNG
CỤC TẤN SỐ
 VÔ TUYẾN ĐIỆN
________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________

	Số: .........../GP-
	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 


GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Cấp lần đầu ngày……………………

Có giá trị đến hết ngày...................

CỤC TRƯỞNG CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

- Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Căn cứ Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số Vô tuyến điện;

- Căn cứ Thông tư số           /2010/TT-BTTTT ngày        tháng      năm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;

- Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của  . . . .(tên tổ chức, cá nhân) ....................................................................

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Cơ quan, tổ chức: 

Được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện phát thanh, truyền hình theo các qui định sau:
1. Mục đích sử dụng:

2. Loại nghiệp vụ: 

3. Tần số ấn định:

Kênh:

Tần số sóng mang:

4. Thiết bị phát sóng:

Công suất phát: .....................

Phương thức phát: 

Hệ tiêu chuẩn:

5. Ăng-ten phát:

Kiểu:



Phân cực:

      Độ cao (m):


         

Góc phương vị của hướng bức xạ chính (0):

      Hệ số khuếch đại (dBi):

Vị trí lắp đặt: Kinh độ:        E      (        ( 

      Vĩ độ:        N         (        ( 

6. Công suất phát xạ hiệu dụng ERP: 

7. Địa điểm lắp đặt thiết bị:

8. Hô hiệu (hoặc nhận dạng):

9. Giờ hoạt động:

10. Các điều kiện khác:

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, cơ quan (tổ chức) có trách nhiệm:

- Chấp hành các qui định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;

- Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;

- Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số theo qui định./.

	
	CỤC TRƯỞNG


MẪU 1Đ

	BỘ THÔNG TIN
 TRUYỀN THÔNG
CỤC TẤN SỐ
 VÔ TUYẾN ĐIỆN
________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________

	Số: .........../GP-
	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm


GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN

Cấp lần đầu ngày……………………

Có giá trị đến hết ngày...................

CỤC TRƯỞNG CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

- Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Căn cứ Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số Vô tuyến điện;

- Căn cứ Thông tư số           /2010/TT-BTTTT ngày        tháng      năm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;

- Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của................. .(tên tổ chức, cá nhân) ................................

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Cơ quan, tổ chức:

Được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện  truyền thanh không dây theo các qui định sau đây:

1. Mục đích sử dụng:

2. Loại nghiệp vụ: 

3. Tần số ấn định (MHz): 

4. Thiết bị phát sóng:

Tên thiết bị: 

Công suất phát:    

Phương thức phát: 

5. Ăng-ten phát:

Độ cao (m):


         

Vị trí lắp đặt: Kinh độ:        E      (        ( 

      Vĩ độ:        N         (        ( 

6. Công suất phát xạ hiệu dụng ERP: 

7. Địa điểm lắp đặt thiết bị:

8. Điều kiện sử dụng:

9.Các điều kiện khác:

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, cơ quan (tổ chức) có trách nhiệm:

- Chấp hành các qui định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;

- Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;

- Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số theo qui định./.

	
	CỤC TRƯỞNG


MẪU 1E

	BỘ THÔNG TIN
 TRUYỀN THÔNG
CỤC TẤN SỐ
 VÔ TUYẾN ĐIỆN
_________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________

	Số: .........../GP-
	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm


GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Cấp lần đầu ngày …………………………………..

Có giá trị đến hết ngày.. . . . . ....

CỤC TRƯỞNG CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

- Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Căn cứ Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số Vô tuyến điện;

- Căn cứ Thông tư số           /2010/TT-BTTTT ngày        tháng      năm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;

- Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của  . . . .(tên tổ chức, cá nhân) ...........................................

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Cơ quan, tổ chức: 

Được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho tuyến  viba ....................... theo các qui định sau:

1. Mục đích sử dụng 

2. Loại nghiệp vụ:

3. Đặc điểm và thông số kỹ thuật của từng thiết bị phát sóng:

	3.1. Thiết bị phát sóng:
	Thiết bị thứ nhất
	Thiết bị thứ hai

	Tên thiết bị
	
	

	Công suất phát (dBm)
	
	

	Phương thức phát
	
	

	3.2. Địa điểm lắp đặt thiết bị 


	
	

	3.3. An ten (Kiểu ăng-ten)
	
	

	Kích thước (m)
	
	

	Độ cao so với mặt đất (m)
	
	

	Phân cực
	
	

	Hệ số khuếch đại (dBi)
	
	

	Vị trí lắp đặt: Kinh độ/Vĩ độ
	   E      (        ( /     N     (        (
	   E      (        ( /     N      (        (

	3.4. Tần số ấn định (MHz)
	
	

	Độ rộng băng tần ấn định (MHz)             
	
	

	Tốc độ truyền (Mb/s)
	
	

	3.5. Hô hiệu (hoặc nhận dạng)
	
	


4. Các điều kiện khác:

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, cơ quan (tổ chức) có trách nhiệm:

- Chấp hành các qui định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;

- Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;

- Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số theo qui định./.

	
	CỤC TRƯỞNG


MẪU 1F

	BỘ THÔNG TIN
 TRUYỀN THÔNG
CỤC TẤN SỐ
VÔ TUYẾN ĐIỆN
______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________

	Số: .........../GP-
	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm


GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Cấp lần đầu ngày …………………………………..

Có giá trị đến hết ngày.. . . . . ....

CỤC TRƯỞNG CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Căn cứ Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số Vô tuyến điện;

- Căn cứ Thông tư số           /2010/TT-BTTTT ngày        tháng      năm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;

- Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của ..........(tên tổ chức, cá nhân).........................................

NAY CHO PHÉP
Điều 1. Cơ quan, tổ chức: 

Được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện thông tin vệ tinh theo các qui định sau đây:
1. Mục đích sử dụng:

2. Loại nghiệp vụ:

3. Thiết bị phát sóng:

Loại thiết bị:

Công suất phát:
Phương thức phát:

Địa điểm lắp đặt thiết bị:

4. Ăng-ten phát:

Kiểu:



Kích thước (m):

     Độ cao (m):


Góc phương vị của hướng bức xạ chính (():                                   Góc ngẩng ((): 


Phân cực: 


Hệ số khuếch đại (dBi):

Vị trí lắp đặt:
 Kinh độ: 
E      (        ( 


     Vĩ độ:        N         (        ( 

5. Tần số ấn định:

Tần số (băng tần) phát:                 



Tần số (băng tần) thu:



  

Độ rộng băng tần ấn định (MHz):

6. Hô hiệu (hoặc nhận dạng):

7. Vệ tinh liên lạc:




Vị trí quĩ đạo:

8. Các điều kiện khác:

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, cơ quan (tổ chức) có trách nhiệm:

- Chấp hành các qui định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;

- Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;

- Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số theo qui định./.

	
	CỤC TRƯỞNG


MẪU 1G

	BỘ THÔNG TIN
 TRUYỀN THÔNG
CỤC TẤN SỐ
 VÔ TUYẾN ĐIỆN
________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________

	Số: .........../GP-
	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm


GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Cấp lần đầu ngày ……………………………………….

Có giá trị  đến hết ngày......................

CỤC TRƯỞNG CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

- Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Căn cứ Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số Vô tuyến điện;

- Căn cứ Thông tư số           /2010/TT-BTTTT ngày        tháng      năm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;

- Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của..............(tên tổ chức, cá nhân) .....................................

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Cơ quan (tổ chức) 


Địa chỉ: 

Được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho mạng viễn thông dùng riêng có sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động theo các qui định sau đây:

1. Mục đích sử dụng:

2. Loại nghiệp vụ:

3. Thiết bị phát sóng:     (Quy định tại Danh mục)

4. Tổng số thiết bị trong mạng:

5. Phạm vi được phép phát sóng:

Trung tâm vùng lưu động (mạng nội bộ): Kinh độ: 
E      (        (        Vĩ độ:        N         (        ( 

6. Tần số ấn định và phương thức phát:

6.1. Tần số ấn định (MHz):

6.2. Phương thức phát:

6.3. Mã tone (pulse):

7. Giờ hoạt động:

8. Các điều kiện khác:

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, cơ quan (tổ chức) có trách nhiệm:

- Chấp hành các qui định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;

- Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;

- Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số theo qui định./.

	
	CỤC TRƯỞNG


DANH MỤC THIẾT BỊ  

Thiết bị đặt cố định: 

	STT
	Thiết bị
	Địa điểm đặt
	Công suất phát (w)
	Ăng-ten phát
	Tần số (MHz)
	Hô hiệu

	
	
	
	
	Kiểu
	Kích thước (m)
	Độ cao (m)
	Hệ số khuếch đại (dBi)
	Kinh độ
	Vĩ độ
	Phát
	Thu
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Thiết bị di động:

	Công suất phát lớn nhất (w)
	Hệ số khuyếch đại ăng-ten lớn nhất (dBi)
	Độ cao ăng – ten lớn nhất

(m)
	Tần số (MHz)

	
	
	
	Phát
	Thu

	
	
	
	
	

	Các hô hiệu


MẪU 1H
	BỘ THÔNG TIN
 TRUYỀN THÔNG
CỤC TẤN SỐ
 VỐ TUYẾN ĐIỆN
______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________

	Số: .........../GP-
	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm


GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(SHIP STATION LICENCE)

Cấp lần đầu ngày…………………………………..

Có giá trị đến hết ngày.. . . . . ....

CỤC TRƯỞNG CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

- Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Căn cứ Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số Vô tuyến điện;

- Căn cứ Thông tư số           /2010/TT-BTTTT ngày        tháng      năm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;

- Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của .............(tên tổ chức, cá nhân) .....................................

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Tổ chức (hoặc cá nhân): 

Được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện  đài tàu biển theo các qui định sau đây:

	TÊN TÀU BIỂN
	 NHẬN DẠNG ĐÀI TÀU BIỂN
	CHỦ TÀU BIỂN
	MÃ NHẬN DẠNG

	
	Hô hiệu
	MMSI
	Nhận dạng khác
	
	CƠ QUAN THANH TOÁN VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

	
	
	
	
	
	


	LOẠI THIẾT BỊ 

(MF, HF,VHF)
	TÊN THIẾT BỊ
	CÔNG SUẤT

(W)
	PHƯƠNG THỨC PHÁT
	BĂNG TẦN HOẶC TẦN SỐ ẤN ĐỊNH 



	
	
	
	
	


 Điều 2. Trong quá trình hoạt động,tổ chức (cá nhân) có trách nhiệm chấp hành các qui định của pháp luật Việt Nam và Thể lệ vô tuyến điện Quốc tế về sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp hoặc công nhận.

	
	CỤC TRƯỞNG


MẪU 1I

	BỘ THÔNG TIN
 TRUYỀN THÔNG
CỤC TẤN SỐ
 VỐ TUYẾN ĐIỆN
________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________

	Số: .........../GP-
	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm


GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Cấp lần đầu ngày …………………………………….

Có giá trị đến hết ngày.. . . . . ....

CỤC TRƯỞNG CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

- Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Căn cứ Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số Vô tuyến điện;

- Căn cứ Thông tư số           /2010/TT-BTTTT ngày        tháng      năm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;

Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của  ......tên tổ chức, cá nhân) .............................................

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Tổ chức (cá nhân): 


Địa chỉ: 


Được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo các qui định sau đây:

1. Thiết bị:

2. Công suất phát:

3. Ăng-ten phát: 



Kiểu:


Kích thước:


Độ cao:

4. Địa điểm lắp đặt:

5. Tần số ấn định: 

5.1. Tần số gọi:

5.2. Tần số liên lạc:

5.3. Mã tone (pulse):

6. Hô hiệu hoặc nhận dạng:

7. Đối tượng liên lạc:

8. Các điều kiện khác:

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, cơ quan (tổ chức) có trách nhiệm:

- Chấp hành các qui định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;

- Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;

- Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số theo qui định./.

	
	CỤC TRƯỞNG


QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TẦN SỐ

1. Tần số gọi.

2. Tần số liên lạc

3. Tần số thu tin cấp cứu, an toàn cứu nạn 
4. Lưu ý

MẪU 1L

	BỘ THÔNG TIN
 TRUYỀN THÔNG
CỤC TẤN SỐ
 VỐ TUYẾN ĐIỆN
_________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________

	Số: .........../GP-
	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm


GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Cấp lần đầu ngày…………………………………..

Có giá trị đến hết ngày.. . . . . ....

CỤC TRƯỞNG CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

- Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Căn cứ Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số Vô tuyến điện;

- Căn cứ Thông tư số           /2010/TT-BTTTT ngày        tháng      năm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;

- Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của ...... tên tổ chức, cá nhân) ..........................................

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Tổ chức (cá nhân): 


Địa chỉ: 


Được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo các qui định sau đây:

1. Mục đích sử dụng:

2. Loại nghiệp vụ:

3. Tổng số thiết bị trong mạng:

4. Thiết bị phát sóng:     (Quy định tại Danh mục)

5 Tần số ấn định: 
(Quy định tại Danh mục)

6. Mã tone (pulse):
7. Phương thức phát:

8. Số thiết bị sử dụng:

9. Giờ hoạt động:

10. Đối tượng liên lạc:

11. Các điều kiện khác:

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, cơ quan (tổ chức) có trách nhiệm:

- Chấp hành các qui định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;

- Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;

- Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số theo qui định./.

	
	CỤC TRƯỞNG


DANH MỤC THIẾT BỊ 

Thiết bị đặt cố định: 

	STT
	Thiết bị
	Địa điểm đặt
	Công suất phát (w)
	Ăng-ten phát
	Tần số (MHz)
	Hô hiệu

	
	
	
	
	Kiểu
	Kích thước (m)
	Độ cao (m)
	Hệ số khuếch đại (dBi)
	Kinh độ
	Vĩ độ
	Phát
	Thu
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Thiết bị di động:

	Công suất phát lớn nhất (w)
	Hệ số khuyếch đại ăng-ten lớn nhất (dBi)
	Độ cao ăng – ten lớn nhất (m)
	Tần số (MHz)

	
	
	
	Phát
	Thu

	
	
	
	
	

	Các hô hiệu


MẪU 2
	BỘ THÔNG TIN
 TRUYỀN THÔNG
CỤC TẤN SỐ
 VỐ TUYẾN ĐIỆN
_________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________

	Số: .........../GP-
	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm


GIẤY PHÉP SỬ DỤNG BĂNG TẦN

Cấp lần đầu ngày ……………………………………

Có giá trị đến hết ngày.. . . . . ....

CỤC TRƯỞNG CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

- Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Căn cứ Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số Vô tuyến điện;

- Căn cứ Thông tư số           /2010/TT-BTTTT ngày        tháng      năm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;

- Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép .........tên tổ chức, cá nhân) .................................................

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Tổ chức (hoặc doanh nghiệp) 


Được sử dụng đoạn băng tần (hoặc kênh tần số) theo các quy định sau đây:

1. Mục đích sử dụng:

2. Loại nghiệp vụ:

3. Băng tần hoạt động:

4. Phạm vi phủ sóng:

5. Các mức giới hạn phát xạ:

Điều 2. Tổ chức, doanh nghiệp phải đăng ký danh mục các thiết bị phát sóng vô tuyến điện (theo mẫu qui định) và báo cáo, bổ sung kịp thời các nội dung thay đổi về tham số kỹ thuật, thiết bị phát sóng vô tuyến điện sử dụng trong mạng thông tin vô tuyến điện.

Điều 3. Quy định điều kiện khai thác và các điều kiện khác./.

	
	CỤC TRƯỞNG


MẪU 3A

DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ PHÁT SÓNG VTĐ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TRONG MẠNG THÔNG TIN VTĐ

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp

2. Địa chỉ liên lạc

Số điện thoại:




Fax:

3. Đặc điểm các thiết bị phát sóng VTĐ đăng ký khai thác trong mạng thông tin VTĐ

	STT
	Địa điểm đặt
	Nhãn hiệu thiết bị
	Dải tần số (MHz)
	Công suất cực đại (W)
	Phương thức phát
	Dải thông (kHz)
	Tổn hao Fider (dB)
	Anten

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kiểu
	Hướng tính (D hay ND)
	Kích thước
	Kinh độ
	Vĩ độ
	Độ cao so với mặt đát
	Độ cao địa hình so với mực nước biển
	Phân cực
	Hệ số khuếch đại
	Góc phương vị của hướng bức xạ chính

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	BỘ THÔNG TIN
 TRUYỀN THÔNG
CỤC TẤN SỐ
 VỐ TUYẾN ĐIỆN
______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________

	Số: .........../GP-
	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm


GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ QUỸ ĐẠO VỆ TINH

Cấp lần đầu ngày …………………………………………

Có giá trị đến hết ngày.. . . . . ....

CỤC TRƯỞNG CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

- Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Căn cứ Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số Vô tuyến điện;

- Căn cứ Thông tư số           /2010/TT-BTTTT ngày        tháng      năm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;

- Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của  . . . ……………. .

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Tổ chức (Doanh nghiệp): 


Địa chỉ: 


Được sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh theo các qui định sau đây: 

	1. Tên vệ tinh (tên thương mại):
	

	2. Vị trí quỹ đạo:
	

	3. Vùng phủ sóng/vùng dịch vụ:
	

	4. Băng tần vệ tinh:
	

	5. Số bộ phát đáp:
	   

	6. Hồ sơ mạng vệ tinh đăng ký với ITU:
	

	7. Ngày phóng vệ tinh: 
	

	8. Tên tổ chức (doanh nghiệp) sở hữu quả vệ tinh:
	


Điều 2. Trong quá trình hoạt động, tổ chức (doanh nghiệp) có trách nhiệm:

- Chấp hành các qui định của pháp luật về sử dụng tần số, quỹ đạo vệ tinh và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;
- Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;

- Chấp hành các qui định của Liên minh Viễn thông quốc tế liên quan tới sử dụng tần số, quỹ đạo vệ tinh.

-  Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số, quỹ đạo vệ tinh theo quy định./.

	
	CỤC TRƯỞNG


	BỘ THÔNG TIN
 TRUYỀN THÔNG
CỤC TẤN SỐ
 VỐ TUYẾN ĐIỆN
________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________

	Số: .........../GP-
	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm


GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ QUỸ ĐẠO VỆ TINH

Cấp lần đầu ngày …………………………………………

Có giá trị đến hết ngày.. . . . . ....

CỤC TRƯỞNG CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

- Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Căn cứ Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số Vô tuyến điện;

- Căn cứ Thông tư số           /2010/TT-BTTTT ngày        tháng      năm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;

- Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của  . . . ……………. .

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Tổ chức (Doanh nghiệp): 


Địa chỉ: 


Được sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh phi địa tĩnh theo các qui định sau đây:

	1. Tên vệ tinh (tên thương mại):
	

	2. Số mặt phẳng quỹ đạo:
	

	Số thứ  tự mặt phẳng quỹ đạo:

Góc nghiêng

Số vệ tinh trong mặt phẳng quỹ đạo này

Chu kỳ

Điễm Cực viễn (Km)

Điểm Cực cận (Km)



	3. Vùng phủ sóng/vùng dịch vụ:
	

	4. Băng tần vệ tinh:
	

	5. Số bộ phát đáp:
	   

	6. Hồ sơ mạng vệ tinh đăng ký với ITU:
	

	7. Ngày phóng vệ tinh: 
	

	8. Tên tổ chức (doanh nghiệp) sở hữu quả vệ tinh:
	


Điều 2. Trong quá trình hoạt động, tổ chức (doanh nghiệp) có trách nhiệm:

- Chấp hành các qui định của pháp luật về sử dụng tần số, quỹ đạo vệ tinh và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;
- Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;

- Chấp hành các qui định của Liên minh Viễn thông quốc tế liên quan tới sử dụng tần số, quỹ đạo vệ tinh.

-  Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số, quỹ đạo vệ tinh theo quy định./.

	
	CỤC TRƯỞNG


PHỤ LỤC 1

CÁC MẪU GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(kèm theo Thông tư số             /2010/TT-BTTTT ngày         tháng           năm            của Bộ Thông tin và  Truyền thông)

PHỤ LỤC 2

CÁC MẪU BẢN KHAI VÀ HƯỚNG DẪN KÊ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Kèm theo Thông tư số             /2010/TT-BTTTT ngày         tháng           năm        của Bộ Thông tin và  Truyền thông)
PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ PHÁT SÓNG VTĐ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TRONG MẠNG THÔNG TIN VTĐ

(Dùng cho giấy phép sử dụng băng tần)

(kèm theo Thông tư số             /2010/TT-BTTTT ngày         tháng           năm        của Bộ Thông tin và  Truyền thông)
